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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TIỀN GIANG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH 

Về khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND 

 ngày 28 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cam kết thực hiện các chính sách khuyến khích hỗ trợ, ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật này trên địa bàn tỉnh. Ngoài các chính sách chung, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh theo các điều khoản quy định dưới đây.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang bảo đảm thực hiện đầy đủ, thuận lợi, nhanh chóng và ổn định lâu dài những chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

Trong trường hợp Nhà nước ban hành quy định mới, ưu đãi hơn cho nhà đầu tư so với ưu đãi trong Quy định này, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi bổ sung theo quy định mới. 

Trong trường hợp Nhà nước ban hành quy định mới về hỗ trợ, ưu đãi ít hơn mức hỗ trợ,  ưu đãi đã cấp cho dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, thì nhà đầu tư được tiếp tục hưởng các hỗ trợ, ưu đãi đã  được cấp trong giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho thời gian còn lại của dự án.
Điều 3. Phạm vi áp dụng: 

Nhà đầu tư có dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng đáp ứng được các điều kiện sau:

3.1. Đối với dự án đầu tư vào lĩnh vực hoặc đầu tư trên địa bàn trong Phụ lục đính kèm.

3.2. Đối với các dự án đầu tư vào các lĩnh vực, địa bàn còn lại của tỉnh, được xem xét cấp các hỗ trợ khác theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Đối tượng áp dụng:

Đối tượng được áp dụng hỗ trợ, ưu đãi đầu tư trong quy định này bao gồm: 

1. Doanh nghiệp, Công ty  được thành lập theo Luật Doanh nghiệp; 

2. Hợp tác xã;

3. Doanh nghiệp Nhà nước; 
4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

5. Tổ chức sự nghiệp công;

6. Hộ kinh doanh cá thể, cá nhân, nhóm kinh doanh;

Các đối tượng này gọi chung là “nhà đầu tư”.
Điều 5. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý công tác đầu tư trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công  tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý về đầu tư theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý hoạt động đầu tư trong các khu công nghiệp. Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang có trách nhiệm chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công  thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư trong các khu công nghiệp.

Điều 7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư tại địa phương mình theo đúng thẩm quyền phân cấp do pháp luật quy định.

Chương II

CÁC CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
Điều 8. Hỗ trợ đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng trong hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp và hạ tầng làng nghề 
Căn cứ vào quy hoạch, nhu cầu phát triển trong từng thời kỳ và khả năng nguồn vốn ngân sách, tỉnh sẽ đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp, làng nghề có các công trình hạ tầng kỹ thuật về điện, cấp nước, thoát nước và giao thông để nhà đầu tư sử dụng làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh với các điều kiện thuận lợi, giảm chi phí đầu vào. 
Nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp được tỉnh hỗ trợ như sau:

- Nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất có thu tiền sử dụng đất (đối với nhà đầu tư trong nước) hoặc cho thuê đất (đối với nhà đầu tư trong nước, nước ngoài) theo giá đất của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành áp dụng vào thời điểm giao đất, cho thuê đất, để đầu tư hạ tầng và cho thuê lại đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư khác thực hiện dự án đầu tư sản xuất  kinh doanh trong khu, cụm công nghiệp, nhà đầu tư phải đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp theo như giấy chứng nhận đầu tư cấp cho nhà đầu tư  thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp.    

- Đối với dự án xây dựng khu, cụm công nghiệp do nhà đầu tư tự bỏ vốn để thực hiện bồi thường, di dời, giải toả, hỗ trợ tái định cư và đầu tư công trình hạ tầng trong khu, cụm công nghiệp, việc bồi thường, di dời, giải toả, hỗ trợ tái định cư hộ dân trên diện tích đất xây dựng dự án do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công nơi thực hiện dự án tổ chức thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ một phần chi phí bồi thường giải toả hoặc một phần tổng chi phí đầu tư các hạng mục công trình hạ tầng trong khu, cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của nhà đầu tư, ý kiến đề xuất của các sở ngành có liên quan do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp thực hiện. Phần vốn ngân sách hỗ trợ cho đầu tư dự án được quyết toán theo quy định công trình được cấp vốn xây dựng cơ bản của nhà nước . 

-Tỉnh giao đất có thu tiền theo giá đất của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, áp dụng vào thời điểm giao đất để nhà đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp đầu tư  xây dựng công trình hạ tầng, làm khu tái định cư, bố trí nền tái định cư các hộ  bị di dời giải toả do thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư  xây dựng khu, cụm công nghiệp. Giá giao nền tái định cư được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trên cơ sở căn cứ vào bảng giá đất của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hàng năm, và các điều kiện cụ thể của từng dự án.
Điều 9. Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh khuyến khích và có chính sách ưu đãi các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp.

2. Căn cứ quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, đề án phát triển khu, cụm công nghiệp, làng nghề đã được cấp có thẩm quyền  phê duyệt, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công  lập, đăng ký kế hoạch đầu tư và tổ chức xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kế hoạch đầu tư  xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trong kế hoạch hàng năm và kế hoạch 5 năm của tỉnh, cân đối nguồn ngân sách địa phương đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch bố trí vốn ngân sách hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề.
4. Đối với dự án đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp nhưng phù hợp quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh, tùy theo từng dự án cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu (điện, cấp thoát nước, giao thông, v.v..) đến hàng rào doanh nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa không quá tổng số tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất doanh nghiệp phải nộp . 
Điều 10. Các hỗ trợ khác

Ngoài các hỗ trợ trong Quy định nầy, nhà đầu tư còn được hỗ trợ về đào tạo nghề cho người lao động, hỗ trợ ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ sau đầu tư và các hỗ trợ khác theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn có liên quan của các sở ngành tỉnh.
Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Giấy chứng nhận đầu tư:

1. Giấy chứng nhận đầu tư là cơ sở pháp lý để các Cơ quan Nhà nước có liên quan của Tỉnh giải quyết cấp hỗ trợ, ưu đãi cho nhà đầu tư.

  2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp, bao gồm cả các dự án đầu tư quy định tại Điều 37 của Nghị định số: 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006  đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

 3. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang thực hiện việc đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư trong Khu công nghiệp, bao gồm cả các dự án đầu tư quy định tại Điều 37 của Nghị định số: 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp.

4. Giấy chứng nhận đầu tư khi cấp cho nhà đầu tư phải nêu các hỗ trợ, ưu đãi chủ đầu tư dự án được hưởng để làm căn cứ cho cơ quan phụ trách giải quyết hỗ trợ, ưu đãi cho nhà đầu tư.

5. Thời hạn xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư thực hiện theo quy định, hướng dẫn có liên quan của Sở Kế hoạch và Đầu tư và của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.
 Điều 12. Hồ sơ đăng ký, đề nghị cấp hỗ trợ, ưu đãi đầu tư.

- Hồ sơ đăng ký, đề nghị cấp hỗ trợ, ưu đãi đầu tư thực hiện theo quy định, hướng dẫn đối với hồ sơ đăng ký, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Đối với dự án đầu tư bên ngoài các Khu công nghiệp, hồ sơ đăng ký, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư thực hiện theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, được niêm yết tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Đối với dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, dự án đầu tư trong Khu  công nghiệp do Thủ tướng cho phép thành lập, hồ sơ đăng ký, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư thực hiện theo hướng dẫn của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang, được niêm yết tại Văn phòng của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.
Điều 13. Cấp hỗ trợ, ưu đãi đầu tư.

- Đối với dự án đầu tư bên ngoài các Khu công nghiệp, trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong trường hợp từ chối cấp hỗ trợ, ưu đãi đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời bằng văn bản việc không cấp hỗ trợ, ưu đãi đầu tư cho nhà đầu tư.

Trường hợp từ chối cấp hỗ trợ, ưu đãi đầu tư, trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến trả lời bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư  phải thông báo lý do bằng văn bản cho nhà đầu tư biết.

- Đối với dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, dự án đầu tư trong Khu  công nghiệp do Thủ tướng cho phép thành lập, trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang trả lời bằng văn bản việc không cấp hỗ trợ, ưu đãi đầu tư cho nhà đầu tư
- Các hỗ trợ, ưu đãi đầu tư được hưởng được ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho nhà đầu tư thực hiện dự án. 

Điều 14. Thực hiện cấp ưu đãi đầu tư cho nhà đầu tư:

Để được hưởng các hỗ trợ, ưu đãi đầu tư ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp, nhà đầu tư phải gởi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn trực tiếp giải quyết từng loại hỗ trợ, ưu đãi đầu tư theo quy định, hướng dẫn của cơ quan phụ trách.

Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn trực tiếp giải quyết từng loại hỗ trợ, ưu đãi đầu tư có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho nhà đầu tư biết. 

Trường hợp từ chối cấp phải nêu rõ lý do. Nếu nhà đầu tư không đồng ý với các lý do đã nêu, có văn bản gởi Ủy ban nhân dân tỉnh để được xem xét, giải quyết.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan chuyên môn trực tiếp giải quyết từng loại hỗ trợ, ưu đãi đầu tư phải thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc triển khai thực hiện quy định:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm triển khai, theo dõi thực hiện Quy định này, định kỳ 6 tháng một lần có sơ kết và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện và những vấn đề mới nảy sinh cần xử lý.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công chịu trách nhiệm thi hành Quy định này. Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo tình hình thực hiện, những vấn đề mới nảy sinh cần xử lý về Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 


KT. CHỦ TỊCH 

                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH 
                                                                            Đã ký
                                                                 Trần Thanh Trung
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